



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HỒNG VÂN
- Tên thường gọi: LÊ THỊ HỒNG VÂN
- Bí danh: Không có
- Sinh ngày: 05 tháng 09 năm 1980
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Nguyên quán: Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
- Nơi ở hiện nay: 305/81 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Dân tộc: Kinh 



 Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Công nhân viên chức
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12/Chính quy
+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sĩ chuyên nghành chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành chủ nghĩa xã hội khoa học
- Ngày tham gia công tác: 03/2005. Làm việc gì? Trong tổ chức nào?: 
Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày nhập ngũ:  Ngày chuyển ngành: quân hàm: Không có 

- Ngày được tuyển dụng: 01/09/2007, Cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT TPHCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Chưa. Ngày chính thức: ………...................
tại chi bộ: ……………………………………………………………………………
- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên, Mã ngạch: V.07.01.03 
Bậc lương: 3.33 từ ngày 01 tháng 09 năm 2017
- Tình hình sức khỏe: bình thường 

- Sở trường công tác: Giảng dạy
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

- Từ 1987 – 1991: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1991 – 1995: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1995 – 1998: Học sinh Trường THPT Chuyên Ban Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Từ 1998 – 2000: Ở nhà học ôn thi Đại học tại Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Từ 2000 – 2004: Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.  Hồ Chí Minh.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

- Từ 2005 – 2007: Dạy thỉnh giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 2007 – Nay (2015): Giảng viên Cơ hữu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ 2008 – 2010: Học Thạc sĩ, chuyên nghành chủ nghĩa xã hội khoa học 

       
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2008: Học chứng chỉ lý luận dạy học đại học 
       
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2009: Học chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên: 

Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trung Tâm Đào Tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – TP. Hà Nội.
- Từ 09/2010 – 09/2013: Học văn bằng 2  cử nhân luật 
tại Trường Đại học Luật – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2012: Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Thành phố Hồ Chí Minh.
- 01/2012 – Nay (2015): Trưởng bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Năm 2015: Học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

Chưa đi nước ngoài

III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Chồng: PHAN XUÂN HIỂN                    
Sinh năm: 1978
tại: Quảng Nam


Quê quán: Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kinh Doanh

- Từ năm 1978 – 1987: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.
- Từ  1987 – 1991: Học tại Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1991 – 1995: Học tại Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1995 – 1998: Học tại Trường THPT Chuyên ban Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

+ Bí thư Chi Đoàn lớp


+ UV BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT CB Nguyễn Duy Hiệu
- Từ 1998 – 1999: Ở nhà học ôn thi Đại học tại Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1999 – 2003: Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bí thư Chi Đoàn lớp



+ UV BCH Đoàn Khoa Công nghệ thông tin



+ UV BCH Chi Hội Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin



+ Cảm tình Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


ngày 26/03/2001


- Từ 2003 – 2009: Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Trần Vũ


Địa chỉ: 150/48 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 2009 – 2012: Phó Giám đốc, Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Y Việt


Địa chỉ: 58/127 Âu Cơ, P. 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 2012 – Nay (2019): Giám đốc, Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Xuân Phúc

Địa chỉ: 21A1 Đường TCH36, KP. 6, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang cư trú tại: 305/81 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
2- Con ruột: PHAN LÊ BẢO NGÂN

Sinh năm: 2008   tại: Quảng Nam

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2008 – 2014: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ 09/2014 – Nay (2019): Học tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang cư trú tại: 305/81 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

  - Con ruột: PHAN LÊ BẢO NGUYÊN

Sinh năm: 2013   tại: TP. Hồ Chí Minh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 05/2013 – Nay (2019): Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Hiện nay đang cư trú tại: 305/81 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

  - Cha:    LÊ VIẾT TƯỢNG 


Sinh năm: 1956  
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo:            Không


Nghề nghiệp:      Quản lý kinh doanh
           Đảng viên:    Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam
            Ngày vào đảng: 16/03/1985. Ngày chính thức: 16/9/1986

- Từ năm 1956 – 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng.

- Từ 1965 – 1967: Học tiểu học tại Trường Đinh Bộ Lĩnh, Đà Nẵng.

- Từ 1967 – 9/1974: Học tại trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
- Từ 1974 – 30/4/1975: Học tại Trường Đại học Văn Khoa Huế. 


Ở nội trú: số 11 Trần Thú Nhẫn, TP. Huế.
- Sau giải phóng nghỉ học về quê làm ruộng sinh sống với gia đình và tham gia công tác Thanh niên. Chi hội phó – Chi hội Trưởng Hội LHTN Việt Nam thôn Câu Nhi, Điện An.
- Tháng 5/1975 – 1/6/1977: Học nghề Cơ khí tại Xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Từ 8/1977 – 12/1978: Bí thư Chi Đoàn, UV. UBND Xã Điện An, Trưởng ban VHTT Xã Điện An.
 - Từ 1978 – 1984: Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Điện An kiêm Trưởng ban VHTT Xã Điện An.

- Từ 1984 – 1994: Chủ nhiệm HTX mua bán Xã Điện An, kiêm Hội Thẩm Tòa án nhân dân Huyện Điện Bàn.
           - Từ 1994 – 1998: Bí thư chi bộ – kiêm Trưởng ban Nhân dân Thôn Câu Nhi.
- Từ 1998 – 5/2000: Bí thư chi bộ – Thôn Trưởng – Trưởng ban kiểm soát HTX Nông nghiệp 1, Xã Điện An.
           - Từ 2000 – 2002: Công tác tại phòng KH Công ty TNHH Thanh Hòa, Đà Đẵng.
- Từ 2002 – 2008: Phó phòng KD – Trưởng đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Hòa, Qui Nhơn.
- Từ 2008 – 2019: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Hòa Qui Nhơn – Bình Định. 


Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Mỹ, Qui Nhơn, Bình Định.    


- Hiện cư trú tại: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
           - Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
   - Mẹ:    HÀ THỊ THÙY    



Sinh năm: 1960
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Xã viên Nông nghiệp

- Từ năm 1960 – 1965: Còn nhỏ ở với gia đình

- Từ 1965 – 1975: Theo gia đình đi học tại Phường Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng.
- Từ 1975 – 1978: Tham gia lực lượng vũ trang Xã. Nhân viên Thú y của Thôn và HTX Nông nghiệp 2, Xã Điện An.
       
- Từ 1978 đến nay (2019): Xã viên Nông nghiệp.

       
- Hiện cư trú tại: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vơ hoặc chồng:

  - Cha chồng:    PHAN XUÂN KIỂM

Sinh năm: 1950
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo:            Không


Nghề nghiệp:  Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1950 – 1955: Còn nhỏ ở với cha mẹ.

- Từ 1955 – 1965: Đi học tại trường làng.

- Từ 1965 – 1975: Học nghề sửa Radio và làm công cho tiệm Kim Long



Địa chỉ: 22 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Từ 1975 – 1980: Tham gia Hội Thanh niên và tham gia đắp đê cho Công trình thủy lợi Huyện Điện Bàn.

- Từ 1980 – 1990: Làm nông và tham gia BCH Hội Nông dân Thôn Phong Nhị.

- Từ 1990 đến nay 2019: Xã viên Nông nghiệp và UV BCH Hội Nông dân Thôn.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện cư trú tại: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
       
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  - Mẹ chồng:    NGUYỄN THỊ THU

Sinh năm: 1952
tại: Quảng Nam


Quê quán: Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp:  Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1952 – 1958: Còn nhỏ ở với gia đình.

- Từ 1958 – 1968: đi học tại trường làng.

- Từ 1968: Lập gia đình ở tại Thôn Phong Nhị, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1968 - 1975: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân. Được chủ tịch tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng: 


TRẦN ĐÌNH ĐẠM khen tặng: 

BẰNG KHEN

“Vì có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”


      

Số: 8879/KT, ngày 08/03/1990

- Từ 1975 – 1987: Làm nông và tham gia Hội Phụ nữ Thôn. UV BCH Hội Phụ nữ Xã Điện An.
- Đến năm 1988: Bị bệnh, chết.
- Mẹ kế của chồng:    LÊ THỊ LỤC
Sinh năm: 1959
tại: Quảng Nam


Quê quán: Trung Phú 2, Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Làm nông

- Từ 1959 – 1965: Còn nhỏ ở với cha mẹ.


- Từ 1965 – 1977: Đi học tại trường làng.
           - Từ 1977 đến nay: Làm nông và nội trợ trong gia đình.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện cư trú tại: Khối phố Phong Nhị, Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

- Ông nội:    LÊ  KHOA 



Sinh năm: 1927     tại: Quảng Nam


Quê quán: Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1927 – 1942: Còn nhỏ ở với cha mẹ và đi học tại trường làng.
- Từ 1943 – 07/1963: Làm phu khuân vác xưởng cưa bến đá Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Tháng 8/1963 – 12/1964: Bị địch bắt cầm tù tại nhà lao Hội An, Quảng Nam vì hoạt động tiếp tế cho cơ sở cách mạng tại Xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam. 

     
- Từ 1965 – 1975: Làm phu bốc xếp Cảng Sông Hàn, Đà Nẵng.
- Từ 1976 – 1994: Về quê làm nông. Trưởng ban Hội nông dân thôn Câu Nhi, BCH Hội nông dân Xã Điện An.
- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. 


- Từ 1976 - 1994 cư trú tại: Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Bị bệnh chết năm 1994.

- Bà nội:    THÂN THỊ TƯ



Sinh năm: 1929    tại: Quảng Nam.


Quê quán: Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam



Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông nghiệp 

         
- Từ 1929 – 1945: Còn nhỏ ở với cha mẹ.

- Từ 1946 – 1975: Theo gia đình ở tại Phường Thanh Bình, Đà Nẵng, làm nội trợ.

- Sau giải phóng về lại quê hương làm Xã viên Nông nghiệp.

- Từ 1975 – 2006 cư trú tại: Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Chết năm 2006.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Ông ngoại:    HÀ LIÊU    


Sinh năm: 1937
tại: Quảng Nam.

             Quê quán: Thôn Ngọc Liên, xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


  Tôn giáo: Không


  Tham gia cách mạng: Năm 1958

             Hy sinh: Năm 1968 đã được nhà nước công nhận Liêt Sĩ

– Bà ngoại:    ĐOÀN THỊ VÉ    


Sinh nam 1938
tại: Quảng Nam

Quê quán: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


 Tôn giáo: Không


 Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1938 – 1963: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.
- Từ 1963 – 1975: Tản cư ra ở Phường Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân. Bị địch bắt giam cầm 3 đợt tại Lao Xá, Vĩnh Điện và Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
           - Từ 1975 sau giải phóng về lại quê hương làm nông sinh sống.

- Cư trú tại: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đến năm 1918: Bị bệnh, chết.

- Cô ruột:    LÊ THỊ SƯƠNG                  
Sinh năm: 1950
tại: Quảng Nam.


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


           Tôn giáo: Không

Nghề nghiêp: Nội trợ


- Từ năm 1950 – 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ 1965 – 1968: Sinh sống tại Phường Thanh Bình, Đà Nẵng.
- Từ 1968 – 1975: Lập gia đình và làm nghề công nhân khuân vác tại Cảng Sông Hàn, Đà Nẵng.

- Từ 1975 đến nay: Buôn bán 


- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện nay đang cư trú tại: Phường An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cô ruột:    LÊ THỊ TIẾNG    



Sinh năm: 1954
tại: Quảng Nam 

           Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không   


Nghề nghiêp: Xã viên Nông nghiệp                  


- Từ 1954 – 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ 1965 – 1975: Học nghề may và làm nghề may tại phường Thanh Bình, TP.  Đà Nẵng.
           - Từ 1975 đến nay: Làm nông   


- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Chú ruột:    LÊ VIẾT TRƯNG   

Sinh năm: 1958
tại: Quảng Nam 

           Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không



- Từ 1958 – 1964: Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học tại trường làng.
           - Từ 1964 – 1975: Học tiểu học tại Phường Thanh Bình, Đà Nẵng.


- Từ 1975 – 1978: Học tại Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
           - Năm 1978: Tham gia bộ đội tại Đại đội 32 Trinh sát, Quân khu 5
- Hy sinh năm 1981 tại chiến trường Campuchia, đã được nhà nước công nhận Liệt Sỹ.
- Chú ruột:    LÊ VIẾT TRỌNG  
    
Sinh năm:  1965
tại: Quảng Nam 

           Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp


- Từ 1965 – 1975:  Còn nhỏ, ở với gia đình đi học.
- Từ 1975 – 1983: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Từ 1984: nghỉ học. 


- Từ 1984 đến nay: Làm nông, thợ xây dựng tại Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cô ruột:    LÊ THỊ CHU



Sinh năm: 1968
tại: Quảng Nam 


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp;

- Từ 1968 – 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại P. Thanh Bình, Đà Nẵng.
- Từ 1975 – 1978: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1978 – 1981:Học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

- Từ 1981 – 1983: Học nghề may tại Điện Bàn, Quảng Nam.

-Tư 1983 đến nay (2019): Xã viên Nông nghiệp.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Cẩm Đồng, Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cô ruột:    LÊ THỊ XUÂN



Sinh năm:  1970
tại: Quảng Nam 


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp


- Từ 1970 – 1976: Còn nhỏ ở với cha mẹ.
- Từ 1976 – 1981: Học sinh trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1981 – 1985: Học sinh trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Từ 1985: nghỉ học.

- Từ 1985 đến nay (2019): làm nông.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Cô ruột:    LÊ THỊ CÚC  



Sinh năm: 1973
tại: Quảng Nam 


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không

           Nghề nghiệp: Công nhân may

          - Từ 1973 – 1979: Còn nhỏ ở với cha mẹ.
- Từ 1979 – 1984: Học sinh trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1984 – 1988: Học sinh trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Từ 1989: nghỉ học


- Từ 1989 – 1995: ở với gia đình, làm nông.

- Từ 1995 – 1999: Học nghề may tại Thị Trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Từ 1999 đến nay: Công nhân may tại Cơ sở may Huy Hoàng, Điện An, Điện Bàn

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Nhị Dinh, Xã Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

           - Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cô ruột:    LÊ THỊ CÚC EM  



Sinh năm: 1976
tại: Quảng Nam 


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.


Tôn giáo: Không

    
Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp

    
- Từ 1976 – 1981:  Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học

- Từ 1981 – 1986: Học sinh trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1986 – 1990: Học sinh trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
    
- Từ 1990 đến nay (2019): Xã viên Nông nghiệp;
    
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Nhị Dinh, Xã Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

 
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Dì ruột:     HÀ THỊ NHÌ 


Sinh năm: 1957
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Xã viên nông nghiệp

    
- Từ 1957 – 1964:  Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học trường làng.

- Từ 1964 – 1970: Theo gia đình đi học tại Phường Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng.

- Từ 1970 – 1975: Học nghề may và may vá tại Phường Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng.
Trong thời gian này có tham gia cơ sở Cách Mạng, hoạt động hợp pháp giao liên cho cơ sở đồng chí Thái Bá Thắng và đồng chí Hà Thị Lý biệt động thành Đà Nẵng.
- Từ 1975 đến nay (2019): Làm nghề may và Xã viên Nông nghiệp.
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Cẩm Lý, Xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam. 
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Dì ruột:    HÀ THỊ NHẠN 


Sinh năm: 1964
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Viên chức
    
- Từ 1964 – 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học tại P. Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng.
- Từ 1975 – 1977: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1977 – 1980: Học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Từ 1980 đến nay (2019): Nhân viên kiểm hóa giao nhận tại Cảng Đà Nẵng.
    
- Hiện nay đang cư trú tại: Phường Tân Chính, TP. Đà Nẵng.
 
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Dì ruột:    HÀ THỊ LAN 


Sinh năm: 1966
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Xí nghiệp may Điện Bàn, Quảng Nam
    
- Từ 1966 – 1975:  Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học tại P. Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng;
- Từ 1975 – 1977: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1977 – 1981: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1981 – 1984: Học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Từ 1984 đến nay (2019): Nhân viên Xí nghiệp may Điện Bàn, Quảng Nam.
    
- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phong Nhất, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Em ruột:    LÊ VIẾT THỊNH 



Sinh năm: 1984
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán

- Từ năm 1984 – 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình.
- Từ 1990 – 1995: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1995 – 1999: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1999 – 2002: Học sinh Trường THPT Chuyên ban Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Từ 2002 – 2005: Sinh viên Trường Cao đẳng Dân lập Đông Á – TP. Đà Nẵng.
- Từ 2005 – 2010: Nhân viên Nghiệp vụ – Kinh doanh, Xi nghiệp chế biến Lâm Sản – Pisico, nội thất thuộc Công ty Đầu tư XNK Tỉnh Bình Định.
            - Từ 2010 – Nay 2019: Nhân viên Kinh doanh, Công ty TNHH Thanh Hòa


Địa chỉ: 466 Cao Thắng, P. 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Em ruột:    LÊ VIẾT ANH 



Sinh năm: 1988
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Sinh viên

- Từ năm 1988 – 1994: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ 1994 – 1999: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 1999 – 2003: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 2003 – 2006: Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Từ 2006 – 2009: Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.
- Từ 2009 – 2012: Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

- Từ 2012 – Nay (2019): Đang tiếp tục học nghề chế biến Lâm sản

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Câu Nhi, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
- Ông nội chồng:    PHAN NHƯỢC

Sinh năm: 1900
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Từ 1900 – 1906: Còn nhỏ ở với cha mẹ.

- Từ 1906 – 1918: Đi học tại trường làng.
- Từ 1918 – 1972: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân trong các thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

- Đến năm 1973: Bị bệnh, chết.
- Bà nội chồng:    NGUYỄN THỊ XUÂN
Sinh năm: 1916
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Từ 1916 – 1922: Còn nhỏ ở với cha mẹ


- Từ 1922 – 1932: Đi học tại trường làng.
- Từ 1932 – 1975: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân trong các thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Được chủ tịch tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, PHẠM ĐỨC NAM khen tặng: 

BẰNG KHEN

“Vì có công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước”


      

Số: 2607/KT, ngày 31/07/1986

- Từ 1975 – 1994: Làm nông sinh sống.
- Đến năm 1995: Bị bệnh, chết.
- Ông ngoại chồng:     NGUYỄN TIỀM
Sinh năm: 1916
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Từ 1916 – 1922: Còn nhỏ ở với cha mẹ.

- Từ 1922 – 935: Đi học tại trường làng.
- Từ 1935 – 1954: Làm nông và đóng góp quỹ nuôi quân trong thời kỳ chống Pháp cứu nước.
- Đến năm 1955: Bị bệnh, chết sớm.
- Bà ngoại chồng:    NGUYỄN THỊ TIỀM
Sinh năm: 1918
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Làm nông

- Từ 1918 – 1924: Còn nhỏ ở với cha mẹ.

- Từ 1924 – 1936: Đi học tại trường làng.
- Từ 1936 – 1975: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân trong các thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
- Từ 1975-1985: Làm nông sinh sống.

- Đến năm 1986: Bị bệnh, chết.
- Ông ngoại kế của chồng:     LÊ CÔNG ĐỂ
Sinh năm: 1924
tại: Quảng Nam


Quê quán: Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Từ 1924 – 1930: Còn nhỏ ở với cha mẹ.


- Từ 1930 – 1942: Đi học tại trường làng.
- Từ 1942 – 1975: Làm nông và đóng góp quỹ nuôi quân trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ cứu nước.
           - Từ 1975 đến nay: Xã viên Nông nghiệp.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện cư trú tại: Trung Phú 2, Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Bà ngoại kế của chồng:    HỒ THỊ LIÊN
Sinh năm: 1927
tại: Quảng Nam


Quê quán: Trung Phú 2, Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Làm nông

- Từ 1927 – 1933: Còn nhỏ ở với cha mẹ.


- Từ 1933 – 1945: Đi học tại trường làng.
- Từ 1945 – 1975: Làm nông và đóng góp quỹ nuôi quân trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ cứu nước.
           - Từ 1975 đến nay 2018: Làm nông và nội trợ trong gia đình.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đến năm 1918: Bị bệnh, chết.

- Cô ruột chồng:    PHAN THỊ BA
    
Sinh năm: 1954
 tại: Quảng Nam 

           Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không   


Nghề nghiêp: Buôn bán cửa hàng tạp hóa                  


- Từ 1954 – 1970: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng.
- Từ 1970 – 1975: Học nghề may và làm nghề may tại Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
           - Từ 1975 đến nay (2015): Làm nông và buôn bán Cửa hàng tạp hóa.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cô ruột chồng:    PHAN THỊ BỐN

Sinh năm: 1958
tại: Quảng Nam 


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán quán ăn, uống


- Từ 1958 – 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại trường làng.

- Từ 1975 – 2005: Làm nông.

- Từ 2005 đến nay (2019): Buôn bán quán ăn, uống.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Cẩm Đồng, Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam.


- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Cậu ruột chồng:    NGUYỄN QUỐC PHỤNG
Sinh năm: 1938     tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo:  Không
Nghề nghiệp:  Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1938 – 1955: Còn nhỏ ở với cha mẹ đi học tại trường làng.

- Từ 1955 – 1975: Làm nông và ở với gia đình.

- Từ 1975 – 1980: Làm nông và tham gia Hội Thanh niên Thôn.

- Từ 1980 đến nay: Xã viên Nông nghiệp.

- Qua các thời kỳ không làm gì cho địch, cho ta.

- Hiện cư trú tại: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
       
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Dì ruột chồng:    NGUYỄN THỊ CÚC 

Sinh năm: 1941    tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:  Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1941 –1959: Còn nhỏ ở với gia đình đi học tại trường làng.
- Từ 1959 –1975: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Từ 1975 –1990: Làm nông và tham gia Hội Phụ nữ thôn.
- Từ 1990 đến nay (2019): Xã viên Nông nghiệp

- Hiện cư trú tại: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
       
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Dì ruột chồng:    NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Sinh năm: 1944
    tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Tú Nghĩa, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Xã viên Nông nghiệp

- Từ 1944 – 1965: Còn nhỏ ở với gia đình đi học tại trường làng.

- Từ 1965: Lập gia đình ở tại  Xã Phong Điền, Huyện Hương Điền, Tỉnh TT – Huế

- Từ 1965 – 1975: Làm nông, tham gia liên lạc thường xuyên với cách mạng và đóng góp quỹ nuôi quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 


- Từ 1975 – 1999: Làm nông và tham gia Hội Phụ nữ Xã Phong Điền. 


- Từ 1999 đến nay (2019): Làm nông, nội trợ trong gia đình.

- Hiện cư trú tại: Xã Phong Điền, Huyện Hương Điền, Tỉnh TT – Huế.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Anh ruột chồng:    PHAN XUÂN TUẤN
Sinh năm: 1969
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Điện Dân dụng, Bảo vệ 

- Từ năm 1969 – 1975: Còn nhỏ ở với gia đình.
- Từ 1975 – 1980: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam;

- Từ 1980 – 1984: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam;

- Từ 1984 – 1987: Học sinh Trường THPT Chuyên ban Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

- Từ 1987 – 1991: Học nghề sửa xe máy tại Trường nghề Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

- Từ 1991 – 1998: Thầu Xây dựng nhà ở, tạm trú tại: 53/4 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 1998 đến nay (2019): Làm điện dân dụng và Bảo vệ tại TP. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang cư trú tại: 59/12C Đường TCH 17, Khu phố 9 (KP. 4 Cũ), P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Anh ruột chồng:    PHAN XUÂN TÚ

Sinh năm: 1976
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên phụ trách Kỹ thuật Mộc

- Từ năm 1976 – 1982: Còn nhỏ ở với gia đình.
- Từ 1982 – 1988: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam;

- Từ 1988 – 1992: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam;

- Từ 1992 – 1995: Học sinh Trường THPT Chuyên ban Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

- Từ 1995 – 2011: Học nghề và làm thợ mộc tại DN gỗ Hải Sơn, Đà Nẵng.

- Từ 2011 đến nay (2019): Nhân viên phụ trách Kỹ thuật Mộc tại Khách sạn Crowne Plaza. Địa chỉ: Lô 8 Đường Trường Sa, TP. Đà Nẵng. 


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam


- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Em ruột chồng:    PHAN THỊ HÒA

Sinh năm: 1990
tại: Quảng Nam


Quê quán: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Marketing

- Từ năm 1990 – 1996: Còn nhỏ ở với gia đình.
- Từ 1996 – 2001: Học sinh Trường Tiểu học Phan Thành Tài, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 2001 – 2006: Học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 2006 – 2009: Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
- Từ 2009 – 2012: Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

- Từ 2012 đến nay (2019): Nhân viên Marketing tại Công ty giầy da Rieker VN. Địa chỉ: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phong Nhị, Xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 03  năm 2019


Người khai ký tên



Lê Thị Hồng Vân

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng:

 
+ Năm học 2010 – 2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Hồ Chí Minh.

+ Năm học 2011 – 2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Hồ Chí Minh.
+ Năm học 2010 – 2011 và 2011 – 2012: 
Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 5630/QĐ-UB ngày 03/11/2012 của Ủy ban nhân dân TP. HCM.
+ Năm học 2012 – 2013: Nhà giáo trẻ tiêu biểu lần 2 năm 2013
Quyết định số 12/QĐ-ĐTN-LTT ngày 13/11/2013 của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản 
Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
+ Năm học 2012 – 2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Hồ Chí Minh.
+ Năm học 2010 – 2011 và 2011 – 2012: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
Quyết định số 4093/QĐUB ngày 29/07/2013 của Ủy ban nhân dân TP. HCM.
- Kỷ luật:  Không có

V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 03 năm 2019

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên


Lê Thị Hồng Vân
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